
BẢNG SỐ 7

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN CẦU DIỄN THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1 Hồ Tùng Mậu 27 600 000 15 960 000 13 440 000 12 000 000 16 291 000 9 420 000 7 933 000 7 083 000

2

Đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) từ Hồ

Tùng Mậu đến hết địa phận thị trấn

Cầu Diễn

25 200 000 15 000 000 12 600 000 11 280 000 14 874 000 8 854 000 7 437 000 6 658 000

3
Đường Hồ Tùng Mậu vào xí nghiệp

ướp lạnh
18 000 000 11 700 000 10 080 000 9 000 000 10 624 000 6 906 000 5 950 000 5 312 000

7
Đường Phúc Diễn (từ đường Hồ Tùng

Mậu vào xí nghiệp vi sinh)
15 600 000 10 920 000 9 600 000 8 268 000 9 208 000 6 445 000 5 666 000 4 880 000

8
Đường Phú Diễn (từ đường Cầu Diễn

đến hết thị trấn)
15 600 000 10 920 000 9 600 000 8 268 000 9 208 000 6 445 000 5 666 000 4 880 000

9
Hoàng Công Chất (từ Hồ Tùng Mậu

đến ngã ba đường Phan Bá Vành)
20 400 000 12 840 000 10 920 000 9 840 000 12 041 000 7 579 000 6 445 000 5 808 000

10
Phan Bá Vành (từ Hoàng Công Chất

đến hết địa phận thị trấn Cầu Diễn)
19 200 000 12 240 000 10 560 000 9 360 000 11 333 000 7 225 000 6 233 000 5 525 000

11
Nguyễn Đổng Chi (đoạn qua thị trấn

Cầu Diễn)
19 200 000 12 240 000 10 560 000 9 360 000 11 333 000 7 225 000 6 233 000 5 525 000
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